
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP 

ĐĂNG KÝ TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM HKII/NĂM HỌC 2016 – 2017 

STT LỚP TÊN GVCN, CVHT Đăng ký 4 tiết  (tiết, thứ, ngày….) 

1 14CĐ-CK1 Trần Minh Thông 

04/03/17 

Tiết 6 

Xưởng CNC 

 

Từ 08/05/2017 SV đi Thực tập 

tốt nghiệp 
2 14CĐ-CK2 Trần Thị Hương 

 

 

 

 

3 14CĐ-CK3 Nguyễn Tiến Dũng 

13/03/17 

Tiết 6 

C3.1-06 

10/04/17 

Tiết 7 

C2.2-02 

4 15CĐ – CĐ Nguyễn Tiến Nhân 

17/02/17 

Tiết 6 

C2.3-03 

17/03/17 

Tiết 6 

C2.3-05 

14/04/17 

Tiết 6 

C2.3-05 

12/05/17 

Tiết 6 

C2.3-05 

5 15CĐ – CĐT Lư Thị Yến Vũ 

23/02/17 

Tiết 12 

C2.1-03 

23/03/17 

Tiết 12 

C2.3-04 

20/04/17 

Tiết 12 

C2.3-04 

18/05/17 

Tiết 12 

C2.3-04 

6 15CĐ – CTM1 Nguyễn T Vĩnh Phúc 

01/03/17 

Tiết 5 

C2.3-04 

13/03/17 

Tiết 8 

C2.3-01 

24/04/17 

Tiết 6 

C2.3-01 

08/05/17 

Tiết 6 

C2.3-01 

7 15CĐ –CTM2 Nguyễn Duy Hải 

07/02/17 

Tiết 6 

C2.3-04 

   



STT LỚP TÊN GVCN, CVHT Đăng ký 4 tiết  (tiết, thứ, ngày….) 

8 15CĐ – CTM3 Đỗ Thị Phương Khanh 

28/02/17 

Tiết 11 

F2.2-03 

24/03/17 

Tiết 6 

C2.2-04 

21/04/17 

Tiết 6 

C2.2-04 

 

9 15CĐ – CTM4 Vũ Đức Pháp 

13/02/17 

Tiết 12 

C2.3-04 

20/03/17 

Tiết 6 

C2.3-05 

24/04/17 

Tiết 6 

C2.3-05 

20/05/17 

Tiết 10 

C2.3-05 

10 15CĐ – CTM5 Võ Minh Quang 

24/02/17 

Tiết 6 

C3.1-05 

23/03/17 

Tiết 10 

C3.1-03 

20/04/17 

Tiết 10 

C3.1-03 

18/05/17 

Tiết 10 

C3.1-03 

11 
15TN – CK 

và 15TCT -CK 
Vũ Quang Khải 

18/03/17 

Tiết 5 

C3.3-01 

15/04/17 

Tiết 5 

C3.3-01 

Từ 08/05/2017 HS đi Thực tập 

tốt nghiệp 

12 15TCN - CKL Vũ Quang Khải 
Thứ 4, tiết 7 hàng tuần  phòng C2.1-05 (từ 8/3/2017)  

còn thiếu 4 tiết (SHCN đủ 16 tiết/HK) 

13 16TCN-CKL 
Nguyễn Thị Cẩm 

Thạch 

    

14 15CĐLT-CK Bùi Anh Tuấn 
 

 

   

15 16CĐ-CK1 Dương Minh Chung 

11/03/17 

Tiết 3 

C2.3-03 

01/04/17 

Tiết 3 

C2.3-03 

06/05/17 

Tiết 3 

C2.3-03 

03/06/17 

Tiết 3 

C2.3-03 

16 16CĐ-CK2 Nguyễn Thanh Vũ 

23/03/17 

Tiết 7 

C3.1-03 

20/04/17 

Tiết 7 

C3.1-03 

18/05/17 

Tiết 7 

C3.1-03 

15/06/17 

Tiết 7 

C3.1-03 



STT LỚP TÊN GVCN, CVHT Đăng ký 4 tiết  (tiết, thứ, ngày….) 

17 16CĐ-CK3 Nguyễn Tiến Dũng 

20/03/17 

Tiết 5 

C2.3-05 

10/04/17 

Tiết 5 

C2.3-05 

08/05/17 

Tiết 5 

C2.3-05 

12/06/17 

Tiết 5 

C2.3-05 

18 16CĐ-CK4 Nguyễn Thành Long 

28/03/17 

Tiết 5 

C3.2-04 

25/04/17 

Tiết 5 

C3.2-04 

30/05/17 

Tiết 5 

C3.2-04 

06/06/17 

Tiết 5 

C3.2-04 

19 16CĐ-CK5 Nguyễn Ngọc Quỳnh 

17/03/17 

Tiết 6 

C3.2-01 

28/04/17 

Tiết 6 

C3.2-01 

16/05/17 

Tiết 7 

C3.2-01 

13/06/17 

Tiết 7 

C3.2-01 

20 16CĐ-CK6 Phan Thị Xuân Trang 

09/03/17 

Tiết 6 

C2.3-03 

06/04/17 

Tiết 6 

C2.3-03 

04/05/17 

Tiết 6 

C2.3-03 

01/06/17 

Tiết 6 

C2.3-03 

21 16CĐ-CK7 
Trương Thị Phương 

Hồng 

17/03/17 

Tiết 7 

C3.1-06 

07/04/17 

Tiết 7 

C3.1-06 

12/05/17 

Tiết 7 

Trùng với lịch 

học của lớp 

 GVCN đăng 

ký lại  giúp 

09/06/17 

Tiết 7 

C3.1-06 

22 16CĐ-CK8 Phan Văn Thành 

24/03/17 

Tiết 7 

C3.1-05 

21/04/17 

Tiết 7 

C3.1-05 

26/05/17 

Tiết 7 

C3.1-05 

16/06/17 

Tiết 7 

C3.1-05 

- Kính nhờ Quý Thầy, Cô kiểm tra lại giúp, nếu có gì sai thì báo em điều chỉnh lại.  

- Nếu Thầy, Cô có điều chỉnh, thay đổi ngày sinh hoạt lớp so với lịch đã đăng ký thì Thầy, Cô báo em trước 2 ngày để em điều chỉnh. 

Cám ơn Thầy, Cô nhiều./. 


